
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

     TRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG 

 

THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2024-2025 

1. Nhà trẻ: 

MÙA HÈ MÙA ĐÔNG 

Thời gian Số 

phút 

Hoạt động Thời gian Số 

phút 

Hoạt động 

7h00 -  8h00 60 Đón trẻ 7h15 - 8h15 60 Đón trẻ 

8h00 - 10h00 120 Chơi - tập  8h15 - 10h15 120 Chơi - tập  

10h00 - 11h00 60 Ăn chính 10h15 - 11h15 60 Ăn chính 

11h00 - 13h30 150 Ngủ 11h15 - 13h45 150 Ngủ 

13h30 - 14h00 30 Ăn phụ 13h45 - 14h15 30 Ăn phụ 

14h00 - 15h00 60 Chơi - tập 14h15 - 15h15 60 Chơi - tập 

15h00 - 16h00 60 Ăn chính 15h15 - 16h05 50 Ăn chính 

16h00 - 17h00 60 Chơi/Trả trẻ 16h05 - 17h05 60 Chơi/Trả trẻ 

         

 2. Mẫu giáo:  

MÙA HÈ MÙA ĐÔNG 

Thời gian Hoạt động Thời gian Hoạt động 

6h45’ - 8h00’ Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

7h00’ - 8h15’ Đón trẻ, chơi,  

thể dục sáng 

8h00’- 8h40’ Học 8h15’- 8h55’ Học 

8h40’- 9h30’ Chơi, hoạt động ở 

các góc 

8h55’- 9h45’ Chơi, hoạt động  

ở các góc 

9h30’ - 10h10’ Chơi ngoài trời 9h45’- 10h25’ Chơi ngoài trời 

10h10’ - 11h10p Ăn bữa chính 10h25’- 11h35p Ăn bữa chính 

11h10’ - 13h40’ Ngủ 11h35’- 13h55’ Ngủ 

13h40’ - 14h10’ Ăn bữa phụ 13h55’- 14h25’ Ăn bữa phụ 

14h10’ - 15h30’ Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

14h25’- 15h45’ Chơi, hoạt động  

theo ý thích 

15h30’ - 16h40’ Trẻ chuẩn bị ra  

về và trả trẻ 

15h45’- 16h55’ Trẻ chuẩn bị ra về  

và trả trẻ 

                                                                                                                                                      

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                   Dương Thị Tâm 

 

 



PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

     TRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG 

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024-2025 

 

STT NHÓM TRẺ 

24-36 THÁNG 

MẪU GIÁO  

3-4 TUỔI 

MẪU GIÁO  

4-5 TUỔI 

MẪU GIÁO 

5-6 TUỔI 

Thứ 2 

 

Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục 

Thứ 3 Nhận biết Toán 

 

Toán 

(TCKNXH) 

Toán 

(TCKNXH) 

Thứ 4 Âm nhạc  

(Tạo hình) 

Âm nhạc  

(Tạo hình) 

Âm nhạc  

(Tạo hình) 

Âm nhạc  

(Tạo hình) 

Thứ 5 Hoạt động  

với đồ vật 

KPKH 

(TCKNXH) 

KPKH 

(LQCC) 

 LQCC 

(KPKH) 

Thứ 6 Văn học 

 

Văn học Văn học Văn học 

                                                                                                

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                   Dương Thị Tâm 
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